
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo quyết định số 3410/2011/QĐ-VIB ngày 22/09/2011 của Tổng Giám đốc đã được sửa đổi, bổ 
sung theoquyết định số 3550/2011/QĐ-VIB ngày 04/10/2011 của Tổng Giám Đốc)

Mở và quản lý tài khoản

Phí mở tài khoản Miễn phí

Phí duy trì tài khoản
(áp dụng cho TK TGTT, trường hợp số dư < số dư tối thiểu 100.000 VND/50 USD)

11.000 VND/tháng hoặc; 
1.1 USD/tháng

Phí đóng tài khoản 

Tài khoản mở chỉ để phục vụ mục đích vay vốn Miễn phí

Tài khoản khác
22.000 VND/lần hoặc; 
2,2 USD hoặc;
2.2 EUR/lần

Nộp tiền vào tài khoản

Phí nộp vào tài khoản VND

Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí

Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0.022% và ≥ 11.000 VND

Phí nộp vào tài khoản ngoại tệ (*)

USD, loại ≥ 50USD 0.22% và ≥ 2.2 USD

USD, loại < 20USD 0.44% và ≥ 2.2 USD

EUR  0.66% và ≥ 3.3 EUR

Ngoại tệ khác 0.77% và ≥ 4.4 USD

Rút tiền từ tài khoản

Phí rút từ tài khoản VND (**)

Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí

Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0.022% và ≥ 11.000 VND

Phí rút từ tài khoản ngoại tệ tiền (***)

USD 0.165% và ≥ 2.2 USD

EUR 0.22% và ≥ 2.2 EUR

Ngoại tệ khác 0.44% và ≥ 3.3 USD

Ghi chú:

          khách hàng chịu thêm "Phí kiểm đếm tiền có mệnh giá > 5000 VND "
(***)  Khách hàng vui lòng thông báo trước cho VIB khi có nhu cầu rút ngoại tệ:

         hàng yêu cầu hủy giao dịch

         của loại dịch vụ đó
   -    Phí dịch vụ được thu từng lần ngày khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính 

              + Khách hàng báo trước 01 ngày nếu  rút trên 300.000 USD      

   -    Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ

  (*)   Việc nộp tiền mặt ngoại tệ vào tài khoản chỉ áp dụng với một số cá nhân được phép nộp ngoại tệ mặt theo quy định

              + Khách hàng báo trước 1/2 ngày nếu  rút từ 100.000 USD đến 300.000 USD            

   -    Biểu phí trên đã bao gồm VAT trừ biểu phí dịch vụ tín dụng không có VAT
   -    Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng

(**)   Trường hợp khách hàng rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp (không kể ngày chủ nhật và ngày lễ), 

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (Áp dụng cho TK TGTT & E - Saving)


